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Bay Area Rapid Transit District
P.O. Box 12688
Oakland, CA 94604-2688

Hãy tự soạn lịch trình BART của 
riêng quý vị tại www.bart.gov.  

Muốn được trợ giúp riêng, hãy gọi 
số điện thoại của Trung Tâm Thông 
Tin Chuyên Chở Công Cộng BART:

San Francisco 
(415) 989-BART
 
South Bay 
(650) 992-BART 

Fremont, Union City, 
Castro Valley,  
Hayward  
(510) 441-BART

Berkeley, Oakland 
San Leandro 
(510) 465-BART

Richmond, El Cerrito 
(510) 236-BART 

Contra Costa County 
(925) 676-BART

Nhân viên ở Trung Tâm Thông Tin Chuyên Chở 
của BART trả lời điện thoại của quý vị từ 8 giờ 
sáng đến 9 giờ tối bảy ngày mỗi tuần. 

Các Số Điện Thoại Quan Trọng Khác:

Cảnh Sát BART   
(510) 464-7000

Dịch Vụ TDD 
(510) 839-2220

Muốn Biết Có Thang 
Máy Hay Không   
(510) 834-LIFT hoặc
(888) 235-3828

Các Chương Trình 
Đậu Xe  
(877) 700-7275 hoặc 
www.bart.gov/parking  

Thất Lạc và Tìm Thấy  
(510) 464-7090 

Chi Tiết Tủ Đựng  
Xe Đạp  
(510) 464-7133

Chi Tiết Đổi Vé/ 
Hoàn Tiền Lại  
(510) 464-6841 

Xe Chở Nhiều  
Người đến BART   
Gọi số 511 hoặc đến 
511.org

In trên giấy tái tạo. Xin dùng chung hoặc tái tạo tập này.

BART... và quý vị sẽ đến nơi.

GIÁ VÉ & THỜI BIỂU 

TRẠM BART MỚI PHI TRƯỜNG

QUỐC TẾ OAKLAND



Mục Lục
Bản Đồ các Tuyến trong Hệ Thống BART ..........................Trang 1

Giá Vé BART ...................................................................Trang 2–3

Thời Biểu Trạm Phi Trường Quốc Tế Oakland ..................Trang 5

Thời Biểu Ngày Thường – Tất Cả Các Tuyến............. Trang 4–15

Thời Biểu Thứ Bảy – Tất Cả Các Tuyến ................... Trang 16–25

Thời Biểu Chủ Nhật – Tất Cả Các Tuyến .................. Trang 26–31

Giờ Hoạt Động của BART
Ngày thường (Thứ Hai–Thứ Sáu)* 4 giờ sáng–Nửa đêm

Thứ Bảy 6 giờ sáng–Nửa đêm

Chủ Nhật và Ngày Lễ 8 giờ sáng–Nửa đêm

* Trong nhiều trường hợp, BART vẫn hoạt động sau nửa đêm và bắt 
đầu trước 4 giờ sáng. Thời gian đóng cửa và mở cửa của từng trạm 
được phối hợp với thời biểu của các chuyến tàu đầu tiên và cuối 
cùng. Để biết thời gian chính xác, vui lòng xem lịch trình trong tờ 
thông tin này.
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TIMED TRANSFER (SOUTHBOUND)

TIMED TRANSFER (NORTHBOUND)
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Orinda

19th St/Oakland

Lake Merritt

West Oakland

Fruitvale

San Leandro

Hayward

Castro Valley
West Dublin/
Pleasanton

South Hayward

Union City

TRANSFER FOR SERVICE TO OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORTColiseum

Rockridge

Lafayette

Walnut Creek

  Pleasant Hill/
Contra Costa Centre

Concord

  North Concord/
Martinez

Ashby

Downtown Berkeley

El Cerrito Plaza

North Berkeley

El Cerrito del Norte

South
San Francisco

Glen Park
24th St Mission

16th St Mission

Civic Center/UN Plaza
Powell St

Montgomery St
Embarcadero

San Bruno

Colma

Bay Fair

12th St/Oakland City Center

MacArthur

Balboa Park

Pittsburg/
Bay Point

Dublin/
Pleasanton

Richmond

Fremont

Daly City

Millbrae

San Francisco
International
Airport (SFO)

Oakland
International
Airport (OAK)

MON–FRI before 8 pm
MON–FRI after 8 pm
SAT–SUN all day

Transfer Station
Transfer Station for Service to
Oakland International Airport

Oakland International Airport (OAK)

BART Parking

Pittsburg/Bay Point–SFO/Millbrae Line

Dublin/Pleasanton–Daly City Line

Richmond–Fremont Line

Fremont–Daly City Line
NO EVENING OR SUNDAY SERVICE

Richmond–Millbrae Line
NO EVENING OR SUNDAY SERVICE

SERVICE BETWEEN COLISEUM & OAKLAND
INTERNATIONAL AIRPORT STATIONS

PENINSULA

EAST BAY
SAN FRANCISCO

Bản Đồ Hệ Thống BART

GIÁ VÉ & THỜI BIỂU 

TRẠM BART MỚI PHI TRƯỜNG

QUỐC TẾ OAKLAND



Thời biểu tàu chạy được in trong các tờ thông tin của BART không tính trước 
được các gián đoạn dịch vụ nhưng là thời gian gần đúng cho các chuyến bình 
thường. BART không chịu trách nhiệm cho sự bất tiện, chi phí hay hư hỏng do lỗi 
ước tính thời gian, các chuyến tàu bị chậm, giá vé, không nối chuyến được hoặc 
thiếu thiết bị. Thời biểu và thiết bị trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần 
thông báo. 

VÉ THAM QUAN
Vé Tham Quan của BART cho phép bất kỳ ai cũng có 
thể tham quan hệ thống BART (tất cả 45 trạm) trong 
vòng ba tiếng với giá $5.55, khi quý vị lên và xuống 
cùng một trạm.

DÀNH CHO NGƯỜI CAO NIÊN, NGƯỜI KHUYẾT 
TẬT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ MEDICARE
Khi dùng vé giảm giá Màu Xanh Lá, người cao 
niên cần đem theo thẻ ID có hình và giấy tờ chứng 
minh tuổi. 

BART và các cơ quan vận chuyển công cộng trên 
toàn vùng có các vé giảm giá cho những người 
khuyết tật. Hãy tận dụng các vé giảm giá này bằng 
cách mua Thẻ Giảm Giá Kết Nối Vận Chuyển 
Vùng - Regional Transit Connection (RTC) Discount 
Card. Để biết thêm thông tin về Thẻ Giảm Giá RTC, 
xin quý vị gọi theo số của Trung Tâm Thông Tin 
Vận Chuyển của BART địa phương hoặc số TDD 
có ghi ở mặt sau của tờ thông tin này, hoặc lấy Tờ 
Hướng Dẫn Đi BART (“BART Accessibility Guide”) 
hoặc tới Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng tại Trạm 
Oakland Lake Merritt.

Những người sử dụng thẻ giảm giá Màu Đỏ cần đem 
theo Thẻ Giảm Giá RTC, hoặc Thẻ Medicare, Thẻ ID 
DMV Tiểu Bang California, hoặc thẻ giảm giá hợp lệ 
của cơ quan Vận Chuyển California khác, và thẻ ID 
có hình hợp lệ.

VÉ HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI LỚN ĐI MUNI 
TRÊN THẺ CLIPPER® 
Vé Hàng Tháng Cho Người Lớn Đi Muni (A) Trên  
Thẻ Clipper® cho phép quý vị đi lại không giới hạn 
trong một tháng trên Muni và trên hệ thống BART 
(không có “thời hạn ưu đãi” được phép trên hệ thống 
BART) và chỉ sử dụng giữa trạm Embarcadero và 
Balboa Park ở San Francisco. Để biết thêm thông tin, 
xin quý vị truy cập www.clippercard.com.  

HOÀN LẠI VÉ, ĐỔI VÉ VÀ KẾT HỢP VÉ
Để biết các hướng dẫn về hoàn lại vé, đổi vé bị hư 
và kết hợp các vé có giá trị nhỏ thành một vé đơn, 
xin quý vị gọi Đường Dây Hỗ Trợ Mua Vé ghi âm 
sẵn của BART tại (510) 464-6466. Nhân Viên Trạm 
BART cũng có thể giúp quý vị hoàn lại vé/ đổi vé.

*  Các cụ cao niên trên 65 tuổi có Thẻ Medicare có thể sử dụng Vé Màu Xanh Lá 
Hoặc Màu Đỏ.

†  Các trường học phải mua vé trước ba tuần. Người lớn đi kèm phải trả tiền vé với 
giá bình thường. Xin gọi (510) 465-2278 và bấm số 3 để biết thêm thông tin.

‡ Xin gọi (510) 464-6406 để biết thêm thông tin về vé Màu Cam. 
§  Quý vị có thể mua vé BART Plus từ các máy bán vé tại tất cả các trạm BART hoặc 

qua đường bưu điện.

Giá vé của BART
Giá vé BART dựa trên đoạn đường đi của quý vị. Quý 
vị có thể mua vé BART tại các máy bán vé đặt tại tất 
cả các trạm BART. Mỗi người phải có vé của mình 
trừ trẻ em dưới 4 tuổi, các em này được đi miễn phí 
và không cần vé. Các máy bán vé BART nhận các 
tờ tiền $20, $10, $5, và $1, cũng như nhận tiền xu. 
Tất cả các máy bán vé đều thối lại tiền (nhiều nhất là 
$4.95). Cũng có các máy đổi tiền tại mỗi trạm. Một số 
máy bán vé chọn lọc tại nhiều trạm có nhận các loại 
thẻ debit/thẻ tín dụng.

GIÁ VÉ ĐẶC BIỆT
Quý vị có thể mua các vé giảm giá qua đường bưu 
điện (vui lòng tải xuống mẫu đơn tại www.bart.
gov) và tại các cửa hàng bán lẻ tham gia chương 
trình, tại các cơ quan vận chuyển và các trung tâm 
người cao niên chọn lọc. Cũng có các vé giảm giá 
tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của BART ở 
Trạm Oakland Lake Merritt và các quầy bán vé tại 
các trạm Bay Fair, Civic Center/UN Plaza, Coliseum, 
Embarcadero, Montgomery, Powell, Richmond và 
Walnut Creek.
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LOẠI VÉ   HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN/MÔ TẢ  GIẢM GIÁ

  Bất kỳ người nào   
 
 
Thẻ Clipper®  
  
 

 
 

Vé Màu Xanh Lá  Người cao niên trên 65 tuổi*  
 
Vé Màu Đỏ  

 
Vé Màu Cam 

Vé Giá Trị Cao 
Màu Xanh Lam 

Vé BART Plus  

Thẻ Clipper® thuận tiện có 
thể sử dụng trên các hệ 
thống vận chuyển chính của 
Vùng Vịnh Bay Area. Hãy 
mua thẻ ngay hôm nay tại 
clippercard.com. 

Đa số các 
chương 
trình giảm 
giá của 
BART đều 
áp dụng

62.5%

6.25% 
cộng với 
tiền thưởng 
từ lần đi 
trước

6.25%

62.5%

50%

• Trẻ em từ 5-12 tuổi   
• Người khuyết tật có giấy  
  tờ hợp lệ 
• Những người có Thẻ  
  Medicare*  
• Học sinh đang đi tham  
  quan có người đi kèm†

Học sinh trung học và 
cấp hai từ 13-18 tuổi   
Chỉ có qua các trường 
tham dự chương trình‡

Bất kỳ ai đi BART kết 
hợp với một số hệ thống 
xe buýt của địa phương 
chọn lọc§
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